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BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 3 THEO CHUYÊN ĐỀ

DẠNG BÀI SẮP XẾP TỪ THÀNH CÂU TIẾNG ANH CÓ ĐÁP ÁN

I. Rearrange the word.

1. friend /is / my / Linh/ best.

________________________________

2. is /This / classroom / his.

________________________________

3. your / Spell / please / name.

________________________________

4. / your / Raise/ hand/

________________________________

5. the / like / What / today / weather / is?

________________________________

6. go / by / bike / school / to / I.

________________________________

7. book / , / the / Close / please.

________________________________
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8. notebooks / are / many / there / How / the / table / on?

________________________________

9. name / How / you / your / do / spell?

________________________________

10. She / bedroom / watching / is / the / in/ TV.

________________________________

II. Reorder the word.

1. is / That / cat. / my /

———————————————————

2. are / the library. / in / They /

———————————————————

3. is / my / truck. / This /

———————————————————

4. table / It / is / a /

———————————————————

5. are / my / Those / books./

———————————————————
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6. her / name ? / What’s /

———————————————————

7. name ? / teacher’s / What’s / your /

———————————————————

8. Some / Peter / wants / drinks. /

———————————————————

9 . My / dogs. / brother / likes /

———————————————————

10. later! / See / you /

———————————————————

III. Reorder the word to make sentences.

1. many / pets / how / she/ have/ does ?

———————————————————

2. Ha Noi / , Thuy? / where/ is

———————————————————

3. is / Hung Yen/ north / Vietnam.

———————————————————
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4. he / three / cat / has/ a/ and/ dogs.

———————————————————

5. playing/ park/ I/ football/ in/ am/ the.

———————————————————

Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh truy cập: Lý thuyết & Bài tập tiếng Anh lớp 3 theo từng

Unit năm 2021 để tham khảo thêm toàn bộ kiến thức Tiếng Anh lớp 3 chi tiết cũng như

download nhiều tài liệu tiếng Anh dành cho học sinh lớp 3 hữu ích.

ĐÁP ÁN

I. Rearrange the word.

1 - Linh is my best friend.

2 - This is his classroom.

3 - Spell your name, please.

4 - Raise your hand

5 - What is the weather like today?

6 - I go to school by bike.

7 - Close your book, please.

8 - How many notebooks are there on the table?

9 - How do you spell your name?
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10 - She is watching TV in the bedroom.

II. Reorder the word.

1 - That is my cat.

2 - They are in the library

3 - This is my truck.

4 - It is a table.

5 - Those are my books.

6 - What is her name?

7 - What is your teacher's name?

8 - Peter wants some drinks.

9 - My brother like dogs.

10 - See you later!

III. Reorder the word to make sentences.

1 - How many pets does she have?

2 - Where is Ha Noi, Thuy?

3 - Hung Yen is north Vietnam.

4 - He has a cat and three dogs.
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5 - I am playing football in the park.
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